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CÂY CÀ CHUA SAVIOR 
(LYCOPERSION ESCVLENTUM) 
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TÓM TẮT:
Nghiên cứu tiến hành phân tích ảnh hưởng của phân dinh dưỡng có chứa Ca, K và Si phun 

qua lá đến sự sinh trưởng và phát triển của cây cà chua Savior trên nền xử lý mặn 4%ữ NaCl. 
Kết quả cho thây, trong cùng điều kiện nước tưới bị nhiễm mặn 4%0 NaCl, phun 600 mg/L 
CaSO4 hay 10 mg/L K2SO4 đã cải thiện các chỉ tiêu sinh trưởng như chiều cao cây, diện tích lá, 
khối lượng rễ, hàm lượng diệp lục tô" và năng suất cây so với nghiệm thức không được phun bổ 
sung dinh dưỡng khoáng.

Từ khoá: Ca, cà chua Savior, NaCl, năng suất, sinh trưởng.

1. Đặt vấh đề
Mặn là một trong những yếu tố gây stress phi 

sinh học đang lan rộng, làm hạn chế nghiêm trọng 
năng suất cây trồng (Hasegawa và cộng sự, 2000). 
Mặn làm hạn chế sự phát triển của cây cũng như 
năng suâ"t quả (Parida và Das, 2005). Sự xáo trộn 
các chất dinh dưỡng do tác động của sự nhiễm 
mặn đã làm giảm sự phát triển của thực vật, ảnh 
hưởng đến sự tồn tại sẵn có, sự vận chuyển và 
phân chia của các chát dinh dưỡng. Độ mặn có thể 
gay ra sự thiếu hụt hoặc mâ"t cân bằng chẩt dinh 
dưỡng do sự cạnh tranh của Na+ và Cl" với các 
chất dinh dưỡng như K+, Ca2+ và NO3" (Hu và 
Schmidhalter, 2005).

I Cây cà chua (Solatium ỉỵcopersicum) được trồng 
phổ biến và là nguồn thực phẩm quen thuộc, trong

đó, cà chua Savior hiện đang được quan tâm nhiều. 
Đây là giống chông chịu được với điều kiện nắng 
nóng khắc nghiệt của mùa hè, có thể tăng năng suất 
trồng hàng năm so với những giống kém chịu nhiệt 
khác và tạo cơ hội tăng thu nhập cho người nông 
dân (Trần Thị Định và Trần Thị Lan Hương, 2016). 
Song song với việc chọn lựa giống để thay đổi cơ 
cấu cây trồng, việc nghiên cứu bổ sung các chất 
dinh dưỡng cho cây là một trong những hướng 
nghiên cứu cần thiết để cải thiện, giúp cây trồng 
nâng cao sức sống, chống chịu với các điều kiện 
khắc nghiệt như hạn, mặn,... Mục tiêu của thí 
nghiệm là nhằm đánh giá hiệu quả của các nguồn 
dinh dưỡng khoáng Ca, K và Si đến sinh trưởng và 
phát triển của cây cà chua Savior trong điều kiện 
nước tưới nhiễm mặn.
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2. Vật liệu và phương pháp
2.1. Vật liệu
Thí nghiệm được thực hiện trong nhà lưới thuộc 

Cơ sở 3 - Bình Dương, khoa Công nghệ sinh học, 
Trường Đại học Mở Thành phô' Hồ Chí Minh. Thời 
gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2019. Hạt 
giống cà chua Savior có nguồn gốc của Công ty 
TNHH Syngenta Việt Nam. Cây cà chua được 
trồng trong bầu nhựa có kích thước 25 X 25 X 30 
(cm). Giá thể trồng cà chua là hỗn hợp gồm xơ dừa, 
phân trùn, phân bò, tro trấu theo tỉ lệ 1:1:1:1 và 
nấm Tricoderma.

2.2. Phương pháp
Thí nghiệm được bô' trí theo thể thức khối hoàn 

toàn ngẫu nhiên với 8 nghiệm thức (Bảng 1), mỗi 
nghiệm thức được lặp lại 5 lần, 5 cây/lần lặp lại.

Phương pháp lấy chỉ tiêu:
- Mầu ở giai đoạn trước khi cây ra hoa (35 ngày 

sau trồng) được sử dụng để đo hàm lượng diệp lục 
tố a+b, hàm lượng prolin. Diện tích lá: sử dụng 
phần mềm đo diện tích lá LIA32.

- Hàm lượng prolin (pg/g): Prolin trong lá được 
trích ly bằng dung dịch ethanol 96%, thực hiện phản 
ứng màu với thuốc thử ninhydrin, đo OD bằng máy 
đo quang phổ (ƯV-2602, USA) ở bước sóng 520 nm 
và xác định hàm lượng bằng cách so sánh với 
đường chuẩn proline (Trần Thanh Thắng và cộng 
sự, 2018).

- Đo các chỉ tiêu sinh trưởng và cân trọng lượng 
rễ khi thu hoạch.

- Năng suất cây (kg/cây): Cân toàn bộ quả trên 
cây sau khi thu hoạch

Phương pháp xử lý số liệu:
Sô' liệu trong thí nghiệm được xử lý thống kê

bằng phần mềm Statgraphics Centurion XV. Phân 
tích phương sai ANOVA để tìm sự khác biệt giữa 
các nghiệm thức. So sánh các giá trị trung bình qua 
phép thử Duncan.

3. Kết quả và thảo luận
3.1. Ảnh hường của các chất khoáng đến sinh 

trưởng của cây cà chua Savior trong điều kiện nước 
tưới nhiễm mặn

Có sự khác biệt có ý nghĩa giữa các nghiệm 
thức qua thống kê về các chỉ tiêu sinh trưởng của 
cây cà chua Savior khi xử lý Ca, K và Si trên nền 
nước tưới nhiễm mận 4%c (Bảng 2). Chiều cao 
cây ở các nghiệm thức tưới nước muô'i 4%0 có bổ 
sung dinh dưỡng khoáng 600 và 1200 mg/L 
CaSO4, 10 mg/L K2SO4, 100 và 200 mg/L SiO2 
tương đương với đối chứng (Hình 1) và cao hơn so 
với nghiệm thức chỉ xử lý nước muối, không bổ 
sung dinh dưỡng khoáng.

Đường kính thân đo được ở nghiệm thức bổ 
sung 600 mg/L CaSO4 (10,67 mm), 1200 mg/L 
CaSO4 (10,45 mm), 10 mg/L K2SO4 (10,83 mm) 
tương đương với đô'i chứng (1 l,61mm) qua thống 
kê. Các nghiệm thức bổ sung 5 mg/L K2SO4 hoặc 
100-200 mg/1 SiO2 có đường kính thân thấp hơn 
đối chứng và tương đương với nghiệm thức chỉ xử 
lý muô'i4%c NaCl.

Diện tích lá đạt cao, tương đương với đô'i chứng 
ở nghiệm thức có bổ sung dinh dưỡng khoáng bổ 
sung 600 mg/L CaSO4 (262 cm2). Hai nghiệm thức 
phun 600 mg/L CaSO4 và phun 10 mg/L K2SO4 có 
sô' đo diện tích lá được cải thiện so với nghiệm thức 
chỉ xử lý mặn. Như vậy, bổ sung Ca và K đã có hiệu 
quả làm tăng diện tích lá cà chua Savior trong điều 
kiện tưới nước nhiễm mặn 4%ữ. Kết quả này tương

Bảng 1. Cóc nghiệm thức thí nghiệm và thời điểm xử lý
STT Nghiệm thúc Thòi điểm xử lý

1 0%o NaCI (Đối chứng)
- Tưới nền NaCI ở nồng độ là 4%0 (Bùi Thi Mỹ Hổng và cộng sự, 2021).
- Cây con trổng đuợc 20 ngày sê bắt đầu tưới mặn ở 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 
tù 20 đến 35 ngày sau trống; Giai đoạn 2 bắt đấu từ ngày thứ 40 sau khi trống 
đến trước khi bắt đầu thu hoạch trái (55 ngày sau khi trổng). Tưới mặn 1 
ngày/lần. Tưới nước muối 500 mưcây cho một lân tưới.
- Các chất dinh dưỡng được xử lý 3 lần, mối lần cách nhau 10 ngày. Phun lấn 
thứ nhất khi cây được 20 ngày tuổi, thời điểm sáng và phun ướt bể mặt lá.

2 4%oNaCI

3 4%0 NaCI + 600 mg/LCaSO4

4 4%oNaCI + 1200mg/LCaS04

5 4°/oo NaCI + 5 mg/L K2SO4
6 4%0 NaCI + 10 mg/LK2SO4
7 4%oNaCI + 100 mg/LSiO2

8 4%oNaCI + 200 mg/LSiO2
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Bảng 2. Ảnh hưởng của các chất khoáng đến chiều cao cây, đường kính thân, diện tích lá, 
chiều dài và khối lượng rể cây cà chua Savior trong điều kiện nước tưới nhiễm mặn 4 NaCI

Trong cùng một cột, các số có cùng mẫu tự thì không có sự khác biệt ở mức 0,05 qua phép thử Duncan.

Nghiệm thúc
Chiều cao cây 

(cm)
Diking kính thân 

(mm)
Diện tích lá 

(cm2)
Chiểu dài rê" 

(cm)
Khối lượng re

(s)
0%oNaCI(ĐC) 168,0a 11,61a 287,5a 49,15a 55,39a

4%oNaCI 122,3» 9,44» 183,6» 30,65» 24,72»

4%0 NaCI + 600 mg/L CaSO4 163,2» 1ũ,67a» 262,0a 33,83» 40,02»

4%oNaCI +1200 mg/LCaSO4 184,5» 10,45a» 236,0ab» 34,42» 42,60»

4%0 NaCI + 5 mg/L K2SO4 133,2» 9,72» 224,1» 29,84» 41,89»

4%0 NaCI + 10 mg/L K2SO4 160,3a» 10,83a» 256,2» 31,17» 42,73»

4%0 NaCI +100 mg/L SiO2 169,5a 9,85» 226,4» 28,92» 47,08»

4%oNaCI + 200 mg/LSiO2 155,7a» 9,83» 230,7»» 41,96a» 54,29a

cv% 9,4 7,2 6,6 16,24 8,25

tự với kết quả nghiên cứu của tác giả Tzortzakis 
(2010), diện tích lá của cây cải keo sinh trưởng 
trong điều kiện nước tưới nhiễm mặn 40 mmol/L có 
bổ sung 15 mmol/L Ca(NO3)2 đã tăng lên so với 
nghiệm thức chỉ tưới mặn và hiệu quả khi bổ sung 
15 mmol/L K2SO4 thấp hơn so với Ca(NO3)2.

Chiều dài rễ ỏ các nghiệm thức có bổ sung Ca, 
K, Si đều giảm so với đối chứng (ngoại trừ khối 
lượng rễ của nghiệm thức phun SiO2 tương đương 
với đối chứng). Khối lượng rễ cây được cải thiện, 
cao hơn và có ý nghĩa qua thống kê khi phun bổ 
sung các chất dinh dưỡng khoáng so với nghiệm 
thức chỉ tưới mặn. Riêng nghiệm thức có bổ sung 
200 mg/L SiO2 có khối lượng rễ là cao nhất, tương 
đương với đối chứng cây phát triển trong điều kiện 
bình thường, không xử lý mặn.

3.2. Ánh hưởng của các chất khoáng đến hàm 
lượng diệp lục tố và prolin trong lá cà chua Savior 
frong điều kiện nước tưới nhiễm mặn

Tổng hàm lượng diệp lục tố có sự khác biệt có ý 
nghĩa giữa các nghiệm thức qua thống kê (Bảng 3). 
Tất cả các nghiệm thức có bổ sung dinh dưỡng 
khoáng đều có hàm lượng diệp lục tố đạt tương 
đương với đôi chứng không tưới mặn. Trong đó, 
nghiệm thức phun 600 mg/L CaSO4 có hàm lượng 
diệp lục tố cao nhất (3,07 mg/g), kế đến là nghiệm 
thức phun 5 mg/L K2SO4 (2,98 mg/g), 100 mg/L 
SiO2 (2,86 mg/L) và 200 mg/L SÌO2 (2,81 mg/L).

Các nghiệm thức này có hàm lượng diệp lục tố 
trong lá cao hơn, khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm 
thức chỉ xử lý mặn 4%0 NaCl, không bổ sung thêm 
dinh dưỡng (2,07 mg/L).

Hàm lượng prolin ở tất cả các nghiệm thức có 
xử lý mặn và có bổ sung dinh dưỡng khoáng đều 
đạt cao hơn, khác biệt có ý nghĩa so với đối chứng 
không tưới mặn (Bảng 3). Như vậy, mặc dù có bổ 
sung dinh dưỡng nhưng hàm hượng prolin trong rễ 
vẫn tăng khi cây sinh trưởng trong điều kiện nước 
tưới nhiễm mặn. Kết quả này tương tự như kết quả 
nghiên cứu của Gharsallah và cộng sự (2016), để 
chông lại tác động bất lợi đến sự thẩm thâu của tế 
bào trong điều kiện mặn cao, cây trồng sẽ cần 
tổng hợp các chất hòa tan hữu cơ như proline trong 
dịch bào. Sự tích lũy của proline đã được xác định 
là gia tăng trên cây cà chua khi cây bị nhiễm mặn. 
Theo Nguyễn Thị Phương Dung và Trần Anh 
Tuấn (2017), khi bổ sung Ca2+ cho cây đậu đũa 
trong điều kiện mặn 3%c đã làm tăng các chỉ tiêu 
sinh trưởng của cây, làm giảm sự gia tăng của 
hàm lượng prolin.

3.3. Anh hường của các chất khoáng đến năng 
suất và phẩm chất cà chua Savior trong điều kiện 
nước tưới nhiễm mặn

Kết quả thống kê ở Bảng 4 cho thấy, đường kính 
trái ở các nghiệm thức có bổ sung 600 mg/L CaSO4 
(4,69 cm, Hình 2), 1200 mg/L CaSO4 (4,71 cm), 5
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Bảng 3. Ánh hưởng của các chất khoáng đến hàm lượng 
diệp lục tố và prolin của cà chua Savior trong điều kiện 

nước tưới nhiễm mặn

Trong cùng một cột, các số có cùng mẫu tự thì không có sự 
khác biệt ở mức 0,05 qua phép thử Duncan.

Nghiệm thúc
Hàm lượng diệp lục tố 

a+b(mg/g)
Hàm (uợng 
prolin (pg/g)

0%0 NaCI (ĐC) 2,96ab 1,75b

4%oNaCI 2,07c 3,37a

4%oNaCI + 600 mg/LCaSO4 3,07a 2,89a

4%oNaCI +1200 mg/LCaSO4 2,88abc 2,79a

4%0 NaCI + 5 mg/L K2SO4 2,98ab 2,82a

4%oNaCI + 10mg/LK2S04 2,74bc 2,77a

4%0 NaCI +100 mg/LSiO2 2,86b 2,96a

4°/oo NaCI + 200 mg/LSÍO2 2,81b 2,89a

cv% 3,56 4,85

mg/L K2SO4 (4,56 cm) và 10 mg/L K2SO4 (4,54 
cm) tương đương với đôi chứng (4,93 cm). Trong 
khi 2 nghiệm thức bổ sung SÍO2 có đường kính trái 
thấp hơn các nghiệm thức khác trong thí nghiệm. 
Theo Posada and Rodriguez (2009), đường kính trái 
c2 chua đã bị giảm trong điều kiện nước tưới nhiễm 
mặn. Jafari và cộng sự (2009) quan sát thấy việc sử 
dụng canxi bổ sung đã cải thiện được phần nào sự 
phát triển của cây dưới các tác động bất lợi khi độ 
mặn tăng cao.

Không có sự khác biệt về độ dày thịt trái giữa các 
nghiệm thức có tưới mặn qua thông kê. Các nghiệm 
thức có phun 600 mg/L hay 1200 mg/L CaSO4, 10 
mg/L K2SO4 độ dày thịt trá i được cải thiện, tương 
đương với đôi chứng. Khối lượng trái đều được cải 
thiện khi được bổ sung dinh dưỡng so với nghiệm 
thức chỉ tưới mặn không bổ sung dinh dưỡng. Trong 
đó, khôi lượng trái ở nghiệm thức bổ sung 600 mg/L 
CaSO4 (74,86 g), 1200 mg/L CaSO4 (78,08 g) và 10 
mg/L K2SO4 (78,93 g) đạt cao, tương đương với đối 
chứng (79,65 g). số trái trên cây ở 2 nghiệm thức có 
bổ sung 600 mg/L CaSO4 (13,33 trái/cây) và 1200 
mg/L CaSO4 (12,63 trái/cây) cao tương đương với 

đối chứng (13,75 trái/cây) qua thống kê.
Với các yếu tố cấu thành năng suất 

như trọng lượng trái, số trái trên cây 
cao tương đương với đôi chứng nên đã 
dẫn đến kết quả là năng suất của 2 
nghiệm thức xử lý mặn 4%0 NaCl được 
bổ sung thêm 600 mg/L CaSO4 (0,76 
kg/cây), 1200 mg/L CaSO4 (0,757 
kg/cây) đạt tương đương với năng suất 
cây của đối chứng (0,84 kg/cây). 
Nghiệm thức xử lý 10 mg/L K2SO4 có 
năng suất đạt 0,697 kg/cây là nghiệm 
thức có năng suất cao hơn, khác biệt có 
ý nghĩa so với nghiệm thức chỉ tưới 
mặn, không bổ sung thêm dinh dưỡng 
(0,386 kg/cây). Các nghiệm thức còn 
lại có năng suất thấp tương đương với 
nghiệm thức chỉ tưới 4%0 NaCl.

Kết quả này tương tự với kết quả của 
Nizam và cộng sự (2019) tại 
Bangladesh. Nhóm nghiên cứu đã ghi 
nhận Ca2+ đã làm tăng đáng kể các 
thành phần đóng góp vào năng suất 

cũng như năng suất của cà chua ở điều kiện mặn. 
Cây có số trái cao hơn và năng suất gia tăng trong 
điều kiện tưới mặn có phun bổ sung 10 mM Ca2+ so 
với nghiệm thức chỉ tưới mặn. Kết quả này cũng 
cho thấy, Ca2+ ngoại sinh có thể giảm thiểu hiệu 
quả tác động có hại của stress muôi ở cà chua.

Độ Brix trong trái cà chua tăng lên theo sự gia 
tăng nồng độ của muối và trái cà chua, trong trường 
hợp này được gọi là “cà chua trái cây”. Cơ chế gây 
ra hiện tượng trái ngọt hơn được gọi là “hiệu ứng 
nồng độ ” vì sự nở to của trái bị hạn chế do sự hút 
nước bị giảm khi bị stress muối. Kết quả thống kê 
cho thấy, độ Brix trong trái tăng ở tất cả các nghiệm 
thức được xử lý muối và có bổ sung dinh dưỡng 
khoáng so với đối chứng chỉ tưới nước không nhiễm 
mặn. Trong đó, độ Brix thịt trái ở nghiệm thức có 
phun 10 mg/L K2SO4 đạt cao nhất.

Như vậy, cùng trên nền tưới nước nhiễm mặn 
4%0 NaCl, các nghiệm thức có phun bổ sung CaSO4 
ở liều lượng 600 mg/L và 1200 mg/L, phun 10 mg/L 
K2SO4 đã cải thiện năng suất cây cao hơn so với 
nghiệm thức chỉ tưới mặn nhưng không được bổ 
sung thêm dinh dưỡng khoáng.
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Bảng 4. Ảnh hưởng của các chất khoáng đến các thành phần năng suất, năng suất 
và phẩm chất trái cà chua Savior trong điều kiện nước tưới nhiễm mặn

Nghiậmthúc
Đường kính 

trái (cm)
Độdàyih|t 

tra (cm)
Khối lượng 

tréi(g)
Sốtráitrên 

cây (trál/eây)
Năngsuãt 
(kg/cây)

ĐỘBrixth|t 
tréi(%0

O%oNaCI(ĐC) 4,93a 1,08a 79,65a 13,75a 0,840a 3,23°

4%oNaCI 4,27» 0,89» 36,42° 10,76» 0,386° 4,60»

4%oNaCI + 600 mg/LCaS04 4,69a» 1,01a» 74,86a 13,33a 0,760a» 4,62»

4%oNaCI + 1200mg/LCaS04 4,71a 1,02a» 78,08a 12,63a» 0,757a» 4,38»

4%0 NaCI + 5 mg/L K2SO4 4,56ab 0,91ab 65,44» 11,17» 0,560»° 4,92ab

4%o NaCI +10 mg/L K2SO4 4,54a» 0,93a» 78,93a 11,50» 0,697» 5,23a

4%oNaCI + 100 mg/LSiO2 4,16» 0,84» 65,58» 11,37» 0,572»° 4,43»

4%oNaCI + 200 mg/LSiO2 4,29» 0,92» 65,93» 11,19» 0,565»° 4,63»

cv% 4,08 13,36 8,02 7,13 7,854 2,73

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số có cùng mẫu tự thì không có sự khác biệt 
ở mức 0,05 qua phép thử Duncan.

Hình 1: Chiều cao cây ở các nghiệm thức đối chứng (a), tưới mặn 4%0 NaCI (b), 
\ưôi 4%0 NơCI + 600 mg/L CaSO4 (c)
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Hình 2: Đường kính trái ở các nghiệm thức đối chứng (a), tưởi mặn 4%o NaCI (b), 
tưởi 4%o NaCI + 600 mg/L CaSO4 (c)

4. Kết luận
Ánh hưởng của một số loại phân dinh dưỡng 

phun qua lá đến sự sinh trưởng và năng suất của 
cây cà chua Savior trên nền xử lý mặn 4%0 
NaCl đã được đánh giá. Kết quả cho thấy, trong 
cùng điều kiện nước tưới bị nhiễm mặn 4%0 
NaCl, phun 600 mg/L CaSO4 hay 10 mg/L

K2SO4 đã cải thiện các chỉ tiêu sinh trưởng như 
chiều cao cây, diện tích lá, khôi lượng rễ, hàm 
lượng diệp lục tô' và năng suất cây so với 
nghiệm thức không được phun bổ sung dinh 
dưỡng khoáng. Độ Brix trong trái tăng trong 
điều kiện nước tưới nhiễm mặn so với đôi chứng 
không tưới mặn ■
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ABSTRACT:
This study analyzes the impacts of foliar fertilizer which includes Ca, K and Si on the growth of 

tomato Savior under 4%0 NaCl salinity. The study’s initial results show that under the same 
salinity condition of 4%0 NaCl, the use of 600 mg/L CaSO4 or 10 mg/L K2SO4 has positive 
impacts on the plant growth including the plant height, leaf area, root mass, total chlorophyll 
content and plant yield.
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